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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỂ THAO SỐ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Dự thảo:                                         ĐIỀU LỆ 
GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ S5 KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ  

NĂM HỌC 2023 - 2024 
 

A. ĐIỀU LỆ KỸ THUẬT 
1. Tên của giải 

GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ S5 KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ NĂM HỌC 2023 - 2024 
2. Đối tượng tham dự 
Là sinh viên đang theo học tại trường Đại học Văn Hiến  
3. Tư cách tham dự giải của cầu thủ: 
3.1. Là sinh viên đang theo học tại trường Đại học Văn Hiến  
- Sinh viên chỉ được thi đấu cho 01 đội trong suốt thời gian giải diễn ra.  
3.2. Từ 18 tuổi trở lên (Sinh từ ngày 01/01/2005).  
3.3. Kiểm tra tuổi bằng hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân hoặc (chứng minh 

nhân dân hoặc chứng minh ngành Công an, Quân đội). 
3.4.​ Kiểm tra tư các cầu thủ bằng thẻ sinh viên hoặc kiểm tra bằng cổng portal sinh 

viên 
Có cam kết sức khỏe trong suốt quá trình diễn ra giải 
3.5. Được Đội đưa vào danh sách đăng ký thi đấu theo quy định của BTC giải 
4. Đăng ký thi đấu 
4.1.​Thời gian:  
- Thời hạn kết thúc nhận danh sách và hồ sơ đăng ký của Đội vào ngày: 30/7 Nếu 

hết thời hạn trên, BTC giải không nhận được danh sách và hồ sơ đăng ký của Đội thì Đội 
đó không được tham dự giải. 

- Thời hạn cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ về tư cách cầu thủ vào ngày: 31/7, nếu 
Đội chưa đảm bảo tối thiểu: tối thiểu 07 cầu thủ, trong đó có tối thiểu 02 thủ môn được 
BTC xác nhận đủ tư cách thi đấu thì Đội bóng đó sẽ không được tham dự giải. 

4.2. Hồ sơ và thủ tục đăng ký tham dự giải: 
- Danh sách đăng ký quan chức, HLV và cầu thủ theo mẫu của BTC: Họ, tên, ngày 

tháng năm sinh, quốc tịch, thẻ căn cước công dân (chứng minh nhân dân), Thẻ sinh viên 
(nếu có) và vị trí, chiều cao, cân nặng, số áo (đối với cầu thủ), được lãnh đội ký tên 

- Bản photo Thẻ sinh viên, căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân 
- Hai ảnh cá nhân cỡ 3x4 mới nhất (ghi thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh 

sau ảnh). 
- Tất cả hồ sơ đều phải được gửi bằng bản gốc về BTC 
- Văn bản đăng ký thông tin liên lạc của Đội gồm: địa chỉ e-mail của Đội, số điện 

thoại của lãnh đạo Đội. 

​       ​
​  

 



3 
- Tất cả hồ sơ đăng ký của các đội tham dự phải được gửi về BTC theo đúng thời 

gian quy định: 
+ Email: minhlh@vhu.edu.vn 
+ Liên hệ: Thầy Hoàng Minh, sđt:0764996332 
- Các đội bóng sẽ phải đóng lệ phí giải: 0 đ và ký quỹ 300.000 đ 
- STK: 663704060054982 
- Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 
- Nội dung chuyển khoản: Tên đội + HoiThaoKTQT2024 
5. Trang phục tham dự giải 
-​Đội phải có ít nhất 01 bộ trang phục để sử dụng trong suốt quá trình giải. Mỗi thủ 

môn phải có ít nhất 2 áo khác màu nhau mang cùng một số. Trong mỗi trận đấu, các Đội 
phải mặc trang phục chính của mình. Nếu có sự trùng nhau, Đội có mã số ưu tiên được 
mặc trang phục chính, BTC sẽ trang bị áo bip cho đội còn lại. 

-​Các Đội không được mặc trang phục có những hình ảnh, câu chữ khiếm nhã, thô 
tục hay có nội dung xâm phạm danh dự, uy tín của người khác. 

6. Thể thức thi đấu 
Căn cứ vào số lượng Đội đăng ký tham dự, BTC giải sẽ chia bảng thi đấu (dự kiến 

08 đội) 
* BTC sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng; Nguyên tắc bốc thăm chia bảng và Phương 

thức thi đấu sẽ có thông báo cụ thể đến các đội  
* Địa điểm thi đấu: Sân bóng đá HEC 
6.1. Phương thức thi đấu:  
6.2. Vòng đấu Bảng: 08 Đội sẽ chia thành 2 Bảng A, B, 4 đội/Bảng thi đấu vòng 

tròn một lượt ở mỗi Bảng để tính điểm, xếp hạng. Chọn 02 Đội xếp thứ Nhất, Nhì mỗi 
Bảng thi đấu Bán kết, Chung kết (theo sơ đồ mã số mà BTC đã bốc thăm).  

6.3. Thể thức thi đấu các trận vòng Bán kết và Chung kết: Thi đấu theo thể thức loại 
trực tiếp một trận, nếu sau thời gian thi đấu chính thức (40 phút) tỷ số hoà, sẽ thi đá luân 
lưu 5m để xác định Đội thắng. 

6.4. Thẻ Phạt: BTC sẽ xóa toàn bộ thẻ phạt cho các cầu thủ đã nhận tại Vòng Bảng 
trừ trường hợp cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp tại lượt trận cuối cùng tại Vòng Bảng và cầu 
thủ đang trong thời gian bị kỷ luật. 

7.  Cách tính điểm, xếp hạng khi thi đấu Vòng tròn 
-​Đội thắng:  3  điểm 
-​Đội hoà:     1  điểm 
-​Đội thua:    0  điểm 
Tính tổng số điểm của các Đội đạt được để xếp thứ hạng trong Bảng. 
7.1. Nếu có từ hai Đội trở lên bằng điểm nhau, thứ hạng các Đội sẽ được xác định 

như sau: Trước hết sẽ tính kết quả của các trận đấu giữa các Đội bóng đó với nhau theo 
thứ tự:  
         -​Tổng số điểm. 

- ​ Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua. 
-​Tổng số bàn thắng. 
Đội bóng nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên. 
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7.2. Trường hợp các chỉ số trên bằng nhau, BTC sẽ tiếp tục xét các chỉ số của tất cả 

các trận đấu trong Bảng theo thứ tự: 
-​Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua. 
-​Tổng số bàn thắng. 
Đội bóng nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên. 

Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, BTC sẽ tiếp tục xét điểm tính trên tổng số thẻ 
vàng, thẻ đỏ Đội đó nhận khi kết thúc Vòng loại, cách tính cụ thể như sau: 
-​1 thẻ vàng tính 1 điểm; 
-​1 thẻ đỏ (do nhận thẻ vàng thứ hai trong cùng 1 trận đấu) tính ba (3) điểm; 
-​1 thẻ đỏ trực tiếp tính ba (3) điểm; 
-​1 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trực tiếp trong cùng 1 trận tính 4 điểm, 

Đội nhận ít điểm hơn sẽ được xếp trên. 
Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, BTC sẽ tổ chức bốc thăm để xác định thứ hạng của 

các Đội trong Bảng, (Trong trường hợp chỉ có hai đội có các chỉ số trên bằng nhau và còn 
thi đấu trên sân thì sẽ tiếp tục thi đá luân lưu để xác định Đội xếp trên). 

8. Giám sát và Trọng tài 
Do BTC phân công. 
9. Luật thi đấu và các quy định khác 
9.1. Áp dụng luật thi đấu bóng đá 5 người mới nhất do LĐBĐVN ban hành. 
9.2. Trong mỗi trận đấu:  
- Đội được quyền đăng ký tối đa 01 HLV, tối đa 10 cầu thủ, trong đó có tối thiểu 02 

thủ môn; trong số đó có: 05 cầu thủ chính thức, 05 cầu thủ dự bị. Các đội được phép thay 
người tự do trong mỗi trận đấu 

- Số lượng cầu thủ tối thiểu để đăng ký cho trận đấu là 04 cầu thủ (trong đó có 01 
thủ môn). Trường hợp Đội không đảm bảo đủ số lượng cầu thủ tối thiểu (vì bất cứ lý do 
gì) để đăng ký cho trận đấu thì Đội sẽ bị xử thua (0 - 3) trận đấu đó. 

- Trường hợp 2 Đội tham gia trận đấu đều không đủ số lượng cầu thủ tối 
thiểu là 04 cầu thủ (trong đó có 01 thủ môn) thì 2 Đội sẽ cùng bị xử thua (0 - 3) 
trận đấu đó.  

- Các trường hợp liên quan đến các Đội tham dự trận đấu có tính chất quyết định 
đến vòng knock out, tranh Huy chương… sẽ do BTC xem xét và quyết định. 

9.3. Thời gian trận đấu là 40 phút: gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút (Nghỉ giữa hai 
hiệp là 10 phút). Mỗi đội được quyền hội ý 1 lần/ hiệp (thời gian hội ý: 1 phút) 

9.4. Bóng thi đấu: Bóng futsal. 
9.5. Các quyết định của BTC giải được thể hiện dưới hình thức Thông báo gửi 

tới các thành viên tham gia giải và các thành viên tham gia giải có trách nhiệm thực 
hiện nghiêm túc các Quyết định của BTC giải. 
10. Thời gian và địa điểm thi đấu 
-​Thời gian: Từ ngày 10/8 đến ngày 25/8 
-​Địa điểm (Sân thi đấu): Sân bóng đá HEC 
- Họp bốc thăm xếp lịch:  
+ Thời gian: 9/8/2024 
+ Địa điểm: Phòng 101 – Cơ sở HEC 
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11. Kỷ luật 
11.1. BTC xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm của tất cả các thành viên tham 

dự trong suốt quá trình tiến hành giải. 
​ 11.2. Trong quá trình thi đấu giải Đội tự ý bỏ cuộc (tính từ thời điểm sau khi bốc 
thăm vòng loại bảng) hoặc Đội có cầu thủ bị phát hiện gian lận về tư cách tham dự sẽ bị 
loại khỏi giải. Kết quả các Đội đã thi đấu với Đội này bị huỷ bỏ. Đội, HLV, lãnh đạo Đội 
và cầu thủ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Đội bóng sẽ không nhận lại số tiền đã ký quỹ  

12. Khiếu nại 
12.1. Không được khiếu nại đối với các quyết định của trọng tài trong trận đấu về: 

Bàn thắng hay không bàn thắng, việt vị hay không việt vị, phạt đền hay không phạt đền... 
12.2. Nếu có khiếu nại về các vấn đề khác phải có văn bản và gửi tới BTC giải 

thông qua giám sát trận đấu chậm nhất 2 giờ sau khi trận đấu kết thúc. Giám sát trận đấu 
phải báo cáo đầy đủ cho BTC giải ngay sau khi nhận khiếu nại. 

12.3. Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, BTC giải sẽ xem 
xét và có thể có hình thức xử lý đối với đối tượng khiếu nại.  

B. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

 
C. QUY ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 
Chỉ có BTC mới có quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ này bằng các thông báo cụ 

thể.​  
 
 
 

​       ​
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STT Thành tích Giải thưởng 

3.1 Giải nhất 2.000.000 + cúp  

3.2 Giải nhì 1.500.000  

3.3 Giải ba 1.000.000  

3.4 Giải phong cách 500.000  

3.5 Giải vua phá lưới 500.000  

3.6 Giải Thủ môn xuất sắc nhất 500.000  

TỔNG CỘNG 6.000.000 VNĐ 
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